
   SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TTYT TX HOÀI NHƠN       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

   Số:        /TTYT-TCKT   Hoài Nhơn, ngày     tháng  6  năm 2024 
 V/v cung cấp thông tin về giá 

 của vật tư vệ sinh môi trường  

    và vật tư văn phòng khác. 

 

 

Kính gửi: Các đơn vị mua bán/kinh doanh vật tư vệ 

sinh môi trường và văn phòng khác. 

 

 Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn hiện có nhu cầu mua sắm vật tư vệ sinh môi 

trường và vật tư văn phòng khác đến hết Quý 3/2024 tại TYT các xã, phường thuộc 

Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn. 

Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn kính đề nghị các đơn vị mua bán/kinh doanh 

vật tư vệ sinh môi trường và vật tư văn phòng khác cung cấp thông tin về giá, quy 

cách và nhãn/mác hiệu của hàng hóa, cụ thể như sau: 

1. Danh mục đề nghị cung cấp thông tin: 

STT TÊN HÀNG HÓA 
QUY CÁCH, 

KÍCH THƯỚC 
ĐVT 

SỐ 

LƯỢNG 

ĐƠN 

GIÁ 

1 Khăn trắng (30 x 30)cm Cái 1  

2 Khăn thổ cẩm (30 x 35)cm Cái 1  

3 Nư c  au sàn nhà  un ight 1 kg Chai 1  

4 Bột  i t Omô 4,3 kg Bị 1  

5 Bột  i t Omô 770g Bị 1  

6 Nư c rửa tay Lifeboy 170ml Chai 1  

7 Wim rửa bồn cầu 900ml Chai 1  

8 Comfor x  v i 800ml Chai 1  

9 Okay tẩy 500ml Chai 1  

10 Nư c tẩy Javel 600ml Chai 1  

11 Nư c  au kính 520ml Chai 1  

12 Nư c rửa chén Sunlight 800ml Chai 1  

13 Chai xịt mu i 600ml Chai 1  

14 Giấy vệ sinh An An 10 cuộn x2   p Bị 1  



15 D p tổ ong trắng 
Nhựa dẻo 

trắng,  ize 40-

45 

Đôi 1  

16 D p tổ ong xanh 
Nhựa dẻo 

xanh, Size 40-

45 

Đôi 1  

17 D p    nhà vệ sinh Nhựa xốp nhẹ, 

Size 38-42 
Đôi 1  

18 Bao tay cao su Cao su non 

Màu vàng 
Đôi 1  

19 Ổ khóa Việt Tiệp loại Trung 
73x48 Ống phi 

8mm (khóa 

bấm) 

Cái 1  

20 Ổ khóa bấm số Khóa 10 số Cái 1  

21 M c dán tường Nhựa cứng Cái 1  

22 Miếng ch i nhôm 25g Cái 1  

23 
Chổi nhựa qu t nư c 

NpKine 
Inox, dài 

120cm 
Cây 1  

24 Chổi cộng Cộng dừa dài 

100cm 
Cây 1  

25 Chổi đ t Cán nhựa dài 

120cm 
Cây 1  

26 Chổi quét trần Cây trúc, dài 

4m 
Cây 1  

27 Ca m c nư c nhựa 2lít Cái 1  

28 Th m chà ch n v i đan sợi (40x60)cm Cái 1  

29 Th m chà ch n nhựa (60x80)cm Cái 1  

30 Cây hốt rác nhựa cán dài Nhựa PVC, dài 

75cm 
Cây 1  

31 Chổi c   ồn cầu cán  nox Inox dài 50cm Cây 1  

32 Bàn ch i nhựa gi c đồ Nhựa PVC Cái 1  

33 Bộ  au nhà 3 0 Nhựa PVC Bộ 1  

34 Chổi  au nhà 3 0 Nhựa PVC, dài 

120cm 
Cây 1  

35 Chổi lau nhà vắt tay Inox dài 135cm Cây 1  

36 Kệ để dép inox 4 tầng Inox, 

(60x68)cm 
Cái 1  

37 Xô nhựa đựng nư c 12 lít Nhựa PVC,12 Cái 1  



lít 

38 Xô nhựa đựng nư c 20lít Nhựa PVC, 

20lít 
Cái 1  

39 Xô nhựa đựng nư c 50lít Nhựa PVC, 

50lít 
Cái 1  

40 S t đựng rác l n Nhựa PVC, 50 

lít 
Cái 1  

41 S t rác nhựa trung Nhựa PVC, 35 

lít 
Cái 1  

42 Bình xịt 0,5 lít Cái 1  

43 Cây treo quần áo bằng Inox Inox, cao 

150cm 
Cây 1  

44 Móc chùm inox Inox Cái 1  

45 Khay nhựa vuông Nhựa PVC 

(30x30)cm 
Cái 1  

46 Rổ nhựa vuông Nhựa PVC, 

(25x40)cm 
Cái 1  

47 Thau nhựa l n Nhựa PVC, 

(50x25)cm 
Cái 1  

48 Đèn pin cầm tay Đèn  ed, 0,9W Cái 1  

49 Dây su Cao su non Kg 1  

50 Pin tiểu Toshiba AAA 3A Viên 1  

51 Pin tiểu Toshiba AA 2A Viên 1  

52 Pin đại Panasonic 1,5V Viên 1  

53 Bì nhựa 2 quai Size 0.5kg Kg 1  

54 Bị kính trắng Size 100g Kg 1  

55 Đồng hồ treo tường (25x25)cm Cái 1  

56 Hộp nhựa đựng khăn (40x30)cm Cái 1  

57 Ly thủy tinh Thủy tinh, 

200ml 
Cái 1  

58 Cuốc 
Th p không gỉ 

cán  ằng g  

dài 160cm 

Cái 1  

59 Cào cỏ 

Th p không gỉ 

cán  ằng g , 

dài 165cm 

Cái 1  

60 Liềm cắt cỏ Th p không gỉ Cái 1  



cán  ằng g , 

dài 20 cm 

61 Rựa 

Th p không gỉ 

cán  ằng g , 

dài 50cm 

Cái 1  

2. Khi báo giá, đề nghị các đơn vị  ưu ý những nội dung sau đ y: 

- Hiệu lực của báo giá: ≥60 ngày. 

- Giá của hàng hóa đã  ao gồm tất c  các chi phí liên quan và thuế VAT. 

3. Yêu cầu về thông tin cung cấp: 

- Số  ượng của báo giá: 01 b n gốc.  

- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt. 

- Loại tiền sử dụng: Việt Nam đồng. 

- Người đại diện cho Doanh nghiệp, cửa hàng tham dự chào giá ph i ghi rõ tên 

Doanh nghiệp, cửa hàng, địa chỉ trên  ì thư  áo giá.  

- B ng báo giá ph i được bỏ vào phong  ì thư dán kín để b o mật và tạo sự 

khách quan trong việc báo giá. 

4. Thông tin nhận báo giá: 

- Báo giá gửi qua đường  ưu điện về nơi nhận: Trung tâm Y tế thị xã Hoài 

Nhơn (Phòng Văn thư  ưu trữ). Số điện thoại: 0256.3765.892. 

- Địa chỉ: 428 Nguyễn Chí Thanh, Khu phố 7, phường Tam Quan, thị xã Hoài 

Nhơn, tỉnh Bình Định. 

5. Thời gian gửi Báo giá về Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn đến hết ngày 

20/6/2024 (Trong giờ hành chính). 

Rất mong sự hợp tác của quý đơn vị./. 

 

Nơi nhận:         GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Trang TTĐT của đơn vị; 

- Lưu: VT, TCKT.  

 

 

         Trần Hữu Vinh  
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